
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3,418,820,851

3/1/2023 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T3 200,000           3,419,020,851

3/1/2023 Chi phí ngày 01/03/2023 1,022,500            3,417,998,351

3/2/2023 Chị Nguyen Thị Mui ủng hộ KTX 1,000,000        3,418,998,351

3/2/2023 Chị Tram Anh ủng hộ KTX 200,000           3,419,198,351

3/2/2023 Gia Đình Nguyen Ke Dan ủng hộ KTX 1,000,000        3,420,198,351

3/2/2023 Chị Phan Thắm (Bình Tân) ủng hộ KTX 200,000           3,420,398,351

3/2/2023 Chị Thiên Trang (Bình Tân) ủng hộ KTX 200,000           3,420,598,351

3/2/2023 Anh Tăng Quân Nam CMTX T3 3,000,000        3,423,598,351

3/2/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/3/23 (292ph). 584,000           3,424,182,351

3/2/2023 Chi phí ngày 02/03/2023 1,000,000            3,423,182,351

3/3/2023 Chị ADTB CMTX T3 500,000           3,423,682,351

3/3/2023 Anh Mạc Vĩ Nhiên (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000        3,424,682,351

3/3/2023 Chi phí ngày 03/03/2023 800,000               3,423,882,351

3/4/2023 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,424,382,351

3/4/2023 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000        3,426,382,351

3/4/2023 Ông Trịnh Khánh Vĩnh (Q 8 ) ủng hộ KTX 5,000,000        3,431,382,351

3/4/2023 Chị Huyền - Hoa - Thanh ủng hộ KTX 600,000           3,431,982,351

3/4/2023 Cô Nữ (Q10) ủng hộ KTX 100,000           3,432,082,351

3/4/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/3/23 (315ph). 630,000           3,432,712,351

3/4/2023 Chi phí ngày 04/03/2023 200,000               3,432,512,351

3/6/2023 Anh Trần Đức Minh (Tân Phú) ủng hộ KTX 1,000,000        3,433,512,351

3/6/2023 Chi phí ngày 06/03/2023 3,221,000            3,430,291,351

3/7/2023 Anh Như ủng hộ KTX 1,000,000        3,431,291,351

3/7/2023 Chị Linh ủng hộ KTX 1,000,000        3,432,291,351

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 03/2023

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 02/2023 mang sang



3/7/2023 Chú Thành ủng hộ KTX 500,000           3,432,791,351

3/7/2023 Chị Tuyết Anh (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000        3,435,791,351

3/7/2023 Chị Kim Oanh ủng hộ KTX 500,000           3,436,291,351

3/7/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/3/23 (316ph). 632,000           3,436,923,351

3/7/2023 Chi phí ngày 07/03/2023 310,000               3,436,613,351

3/8/2023 Chị To Hien Trinh CMTX T3 500,000           3,437,113,351

3/8/2023 Chi phí ngày 08/03/2023 1,550,000            3,435,563,351

3/9/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/3/23 (278ph). 556,000           3,436,119,351

3/9/2023 Chi phí ngày 09/03/2023 490,000               3,435,629,351

3/10/2023 Gia Đình Minh Thao CMTX T3 5,000,000        3,440,629,351

3/10/2023 Chi phí ngày 10/03/2023 1,877,000            3,438,752,351

3/11/2023 MTQ có số GD 349099.110323.115007 ủng hộ KTX 500,000           3,439,252,351

3/11/2023 Anh Dat ủng hộ KTX 10,000,000      3,449,252,351

3/11/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/3/23 (314ph). 628,000           3,449,880,351

3/11/2023 Chi phí ngày 11/03/2023 1,100,000            3,448,780,351

3/13/2023 Chị An ủng hộ KTX 1,000,000        3,449,780,351

3/13/2023 Chi phí ngày 13/03/2023 3,540,000            3,446,240,351

3/14/2023 Anh Phát (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000        3,447,240,351

3/14/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/3/23 (326ph). 652,000           3,447,892,351

3/14/2023 Chi phí ngày 14/03/2023 570,000               3,447,322,351

3/15/2023 Chi phí ngày 15/03/2023 1,755,000            3,445,567,351

3/16/2023 Co Giang ủng hộ KTX 500,000           3,446,067,351

3/16/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/3/23 (275ph). 550,000           3,446,617,351

3/16/2023 Chi phí ngày 16/03/2023 1,674,150            3,444,943,201

3/18/2023 Bác Thái Thiếu Lan (Q1) ủng hộ KTX 300USD 6,960,000        3,451,903,201

3/18/2023 Anh(chị) Jade Dew Nicol (Mỹ) ủng hộ KTX 3,000,000        3,454,903,201

3/18/2023 Chị Hà Thanh Phương (P9-Q10) ủng hộ KTX 400,000           3,455,303,201

3/18/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/3/23 (301ph). 602,000           3,455,905,201

3/18/2023 Chi phí ngày 18/03/2023 1,215,000            3,454,690,201

3/20/2023 Chị Doit CMTX T3 1,000,000        3,455,690,201

3/20/2023 Anh chị Nguyen Duc Vo Thi Sam Doan Thi Nghi ủng hộ KTX 500,000           3,456,190,201



3/20/2023 Chi phí ngày 20/03/2023 1,664,000            3,454,526,201

3/21/2023 Anh(chị) Nhâm Carson Tô ủng hộ KTX 1,000,000        3,455,526,201

3/21/2023 Anh Mạc Vỹ Nhiên (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,456,026,201

3/21/2023 Chị Tô Mỹ Nghi (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,456,526,201

3/21/2023 Chị Tuyết Anh (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000        3,458,526,201

3/21/2023 Chị Lưu Yến Linh (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000        3,460,526,201

3/21/2023 MTQ có số GD 37765079114 - 0348067458 ủng hộ KTX 50,000             3,460,576,201

3/21/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/3/23 (262ph). 524,000           3,461,100,201

3/21/2023 Chi phí ngày 21/03/2023 400,000               3,460,700,201

3/22/2023 N Gems ủng hộ KTX 500,000           3,461,200,201

3/22/2023 Anh(chị) Tong ủng hộ KTX 200,000           3,461,400,201

3/22/2023 Anh(chị) Quy Nguyen ủng hộ KTX 100,000           3,461,500,201

3/22/2023 Anh(chị) Nhat Hong ủng hộ KTX 200,000           3,461,700,201

3/22/2023 Chi phí ngày 22/03/2023 3,435,000            3,458,265,201

3/23/2023 Chị Phạm Thị Lộc ủng hộ KTX 1,000,000        3,459,265,201

3/23/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/3/23 (195ph). 390,000           3,459,655,201

3/23/2023 Chi phí ngày 23/03/2023 200,000               3,459,455,201

3/24/2023 Chị Huynh Thi Phuong Linh ủng hộ KTX 100,000           3,459,555,201

3/25/2023 Lãi T3 ATM 11,245             3,459,566,446

3/25/2023 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,460,066,446

3/25/2023 Cô Tiên (Canada) ủng hộ KTX 1,000,000        3,461,066,446

3/25/2023 Anh Lê Bĩnh Quân ủng hộ KTX 1,000,000        3,462,066,446

3/25/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/3/23 (296ph). 592,000           3,462,658,446

3/25/2023 Chi phí ngày 25/03/2023 1,010,000            3,461,648,446

3/27/2023 Chi phí ngày 27/03/2023 960,000               3,460,688,446

3/28/2023 MTQ có số GD 596596.280323.181218ủng hộ KTX 300,000           3,460,988,446

3/28/2023 Chị Nguyễn Hoàng Yến (USA)  ủng hộ KTX 300USD 6,910,000        3,467,898,446

3/28/2023 Chị Ngô Thị Loan ủng hộ KTX 500,000           3,468,398,446

3/28/2023 Cô Nữ (Q10) ủng hộ KTX 100,000           3,468,498,446

3/28/2023 Anh Hiếu - Chị Trúc (Gò vấp) ủng hộ KTX 500,000           3,468,998,446

3/28/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/3/23 (298ph). 596,000           3,469,594,446



3/28/2023 Chi phí ngày 28/03/2023 1,145,000            3,468,449,446

3/29/2023 Anh Tung CMTX T3 200,000           3,468,649,446

3/30/2023 Chị Hoàng Oanh (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000        3,469,649,446

3/30/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/3/23 (279ph). 558,000           3,470,207,446

3/30/2023 Chi phí ngày 30/03/2023 1,488,000            3,468,719,446

3/31/2023 Chị Le Thi Thanh Phuong ủng hộ KTX 619,000           3,469,338,446

3/31/2023 Anh(chị) Huyen Duc ủng hộ KTX 2,000,000        3,471,338,446

3/31/2023 Chi phí ngày 31/03/2023 14,500,000          3,456,838,446

83,144,245    45,126,650        3,456,838,446
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Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/3/23 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000

Trứng gà trứng 150 2,550 382,500

1,022,500

02/3/23 Thịt xay kg 10 80,000 800,000

Chuối kg 200,000

1,000,000

03/3/23 Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000

800,000

04/3/23 Chuối kg 200,000

200,000

06/3/23 Cotlet heo Brasil kg 48.79 3,221,000

3,221,000

07/3/23 Chuối kg 200,000

Bột mì gói 6 15,000 90,000

Ớt kg 0.5 40,000 20,000

310,000

08/3/23 Cá tráo làm sạch kg 40 38,000 1,520,000

Phí vc lần 1 30,000 30,000

1,550,000

09/3/23 Rau muống kg 12 8,000 96,000

Cà chua kg 3 18,000 54,000

Bầu kg 20 7,000 140,000

Chuối kg 200,000

490,000

10/3/23 Nạc đùi heo kg 24.375 1,877,000

1,877,000

TỔNG CỘNG 

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 03/2023
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TỔNG CỘNG 



11/3/23 Thịt heo kg 18 50,000 900,000

Chuối kg 200,000

1,100,000

13/3/23 Đùi tỏi gà nhỏ kg 60 59,000 3,540,000

3,540,000

14/3/23 Dưa leo kg 10 10,000 100,000

Chuối kg 200,000

Mướp kg 30 5,000 150,000

Cải ngọt kg 20 6,000 120,000

570,000

15/3/23 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 35 32,000 1,120,000

Phí Điện thoại bàn T02 tháng 1 35,000 35,000

Phí Internet quán cơm T02 tháng 1 280,000 280,000

1,755,000

16/3/23 Tiền điện T3/2023 tháng 1 311,722 311,722

Tiền nước T3/2023 tháng 1 757,428 757,428

Ớt kg 1 35,000 35,000

Tắc kg 0.2 50,000 10,000

Chuối kg 200,000

Tỏi kg 10 28,000 280,000

Bầu kg 20 4,000 80,000

1,674,150

18/3/23 Thịt xay kg 10 80,000 800,000

Chuối kg 200,000

Cải làm dưa kg 20 7,500 150,000

Nước rửa chén lít 3.5 65,000

1,215,000

20/3/23 Cá mòi kg 40 28,000 1,120,000

Phí VS T02 tháng 1 272,000 272,000

Phí VS T3 tháng 1 272,000 272,000

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 



1,664,000

21/3/23 Chuối kg 200,000

Susu kg 20 4,500 90,000

Hóa chất pha nước rửa chén kg 110,000

400,000

22/3/23 Nạc đùi heo kg 25.255 1,945,000

Thịt heo ba rọi kg 24.5 1,490,000

3,435,000

23/3/23 Chuối kg 200,000

200,000

25/3/23 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

Chuối kg 200,000

Mướp kg 10 5,000 50,000

Bí xanh kg 20 6,000 120,000

1,010,000

27/3/23 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 15 32,000 480,000

960,000

28/3/23 Chuối kg 150,000

Đậu đũa kg 20 5,000 100,000

Mướp kg 20 4,000 80,000

Khăn giấy cây 2 90,000 180,000

Thịt xay kg 2 80,000 160,000

Bột mì cây 1 170,000 170,000

Nấm mèo kg 1 120,000 120,000

Phiếu giữ xe cuốn 40 3,500 140,000

Kim bấm hộp 1 45,000 45,000

1,145,000

30/3/23 Chuối kg 200,000

Thớt dẻo 42x31 cái 5 12,000 60,000

Khăn lau tay cái 2 9,000 18,000

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 



Dao bào cái 5 12,000 60,000

Nhắc nổi cặp 3 5,000 15,000

Thớt nhựa 25x35 cái 5 19,000 95,000

Thịt xay kg 13 80,000 1,040,000

1,488,000

31/3/23 Chi lương tháng 3/2023 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000

Chi lương kế toán T3/2023 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000

Chi lương phụ bếp Đỗ Hoàng Oanh T3/23 tháng 1 1,500,000 1,500,000

14,500,000

45,126,650TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 3

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 


